
LỚP 4 tuổi A  

Tên giáo viên: NGUYỄN THỊ OANH- NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

 

MT53, 

MT1 

Trò chuyện 

Trò chuyện ( Các 

thành viên trong gia 

đình bé) (MT43)  

Trò chuyện ( Đồ 

dùng trong gia đình)  

Trò chuyện ( Các 

món ăn trong gia 

đình)  

Trò chuyện ( Nhu 

cầu của người thân)  
 

MT43 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Trèo lên, xuống 5 

gióng thang 

TCVĐ: Tung, bắt 

bóng (MT5)  

Vận động 

Chuyền bóng qua 

đầu  

TC: Thi xem đội nào 

nhanh (MT4)  

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

TC: Chuyền bóng 

qua đầu (MT3)  

Vận động 

Bò chui qua cổng 

TC: Chuyền bóng 

qua đầu (MT5)  

MT5, 

MT59, 

MT54, 

MT98, 

MT32, 

MT4, MT3 

T3 

Làm quen với toán 

So sánh, tạo sự bằng 

nhau trong phạm vi 

3. (MT32)  

Khám phá 

Đồ dùng trong gia 

đình bé.  

Steam 

Bàn tay robot cử 

động  

Khám phá 

KPXH: Người thân 

trong gia đình bé  

T4 

Hoạt động tạo hình 

Nặn cái bát ( Mẫu) 

(MT98)  

Làm quen với toán 

Phân biệt hình: Tròn 

- Tam giác  

Làm quen với toán 

Tách gộp trong phạm 

vi 3  

Steam 

Dựng lều chóp  

T5 

Văn học 

Thơ: Làm anh 

(MT59)  

Văn học 

Thơ: “ Lấy tăm cho 

bà”  

Văn học 

Truyện "Cô bé 

quàng khăn đỏ "  

Văn học 

Thơ: Em yêu nhà em  



T6 

Âm nhạc 

NDC: Nghe hát”Gia 

đình nhỏ hạnh phúc 

to” 

NDKH: + Vận động 

”Mẹ yêu không nào” 

+ TCÂN " Cảm thụ 

âm nhạc" (MT54)  

Steam 

Tạo hình: Làm thiệp 

tặng cô  

Âm nhạc 

VĐTTTC: Cháu yêu 

bà 

NH: Mẹ yêu  

Trò chơi: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

- NDC: Dạy vỗ tay 

theo nhịp bài “Cả 

nhà thương nhau” 

- NDKH: + NH: Ba 

ngọn nến lung linh 

+ Trò chơi: Nghe 

giai điệu đoán tên 

bài hát  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

*HĐ1:TC: Gieo hạt 

*HĐ2: Bé chăm sóc 

cây xanh 

*HĐ3:Chơi tự do  

*HĐ1. TC: Kéo co. 

*HĐ2: Xếp đồ dùng 

bằng sỏi. 

*HĐ3. Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Tìm 

đúng số nhà 

*HĐ2: Trò chuyện 

về một số loại thực 

phẩm trong bữa ăn 

của gia đình 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1:TC: Mèo và 

chim sẻ 

*HĐ2: Bé đọc biển 

số xe 

*HĐ3: Chơi tự do  

MT21, 

MT23, 

MT44, 

MT53 
T3 

*HĐ1: TC: Mèo 

đuổi chuột 

*HĐ2: Thí nghiệm 

pha màu nước 

*HĐ3. Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1: TC: Bánh xe 

quay 

*HĐ 2: Vẽ một số đồ 

dùng trong gia đình 

trên sân trường  

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC : Chạy 

tiếp cờ 

*HĐ2 : Trò chuyện 

về những thực phẩm 

không tốt cho sức 

khỏe 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ 1: TC : Dung 

dăng dung dẻ 

*HĐ 2: Bé nói lời 

hay làm việc tốt 

*HĐ3: Chơi tự do  

T4 

*HĐ1: TC: Tìm ng-

ười nhà 

*HĐ2: Gia đình của 

bé 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT44)  

*HĐ1: Trò chơi: 

Chạy tiếp sức 

*HĐ2: Kỹ năng sử 

dụng kẹp quần áo 

*HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Ồ sao bé 

không lắc 

*HĐ2. Trò chuyện 

về ngày 20/11 (Ngày 

nhà giáo Việt Nam) 

*HĐ3. Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Trời 

nắng trời mưa 

*HĐ2: Bé dự báo 

thời tiết 

*HĐ3: Chơi tự do:  



T5 

*HĐ1: TC: Tạo dáng 

*HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ sức 

khỏe bản thân 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1. TC: Về đúng 

nhà 

* HĐ2. Bé quan sát 

và thu hoạch rau 

mầm 

*HĐ3. Chơi tự do  

*HĐ1: TC: Đua rết 

*HĐ2: Biểu cảm 

khuôn mặt 

*HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1. TC: Bóng 

bay 

* HĐ2: Bàn tay 

trong nước 

* HĐ3: Chơi tự do  

T6 

*HĐ1:TC: Về đúng 

nhà 

*HĐ2: Sự quan tâm 

của bé với mọi người 

trong gia đình 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT21)  

* HĐ1: TC: Cáo và 

thỏ 

* HĐ2: Bé tưới cây 

* HĐ3: Chơi tự do  

*HĐ 1: TC: Nhảy 

nhanh tơí đích 

*HĐ 2: Vẽ người 

thân trong gia đình 

trên cát 

*HĐ 3: Chơi tự do :  

* HĐ1. Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ2: Bé với các 

trò chơi dân gian 

* HĐ3:Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc ( Các 

thành viên trong gia 

đình bé) (MT85)  

Hoạt động góc ( Đồ 

dùng trong gia đình)  

Hoạt động góc ( Các 

món ăn trong gia 

đình)  

Hoạt động góc ( Nhu 

cầu của người thân)  

 

MT85 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh (MT16)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

 

MT16 

Hoạt động chiều 

T2 

*HĐ1: TC: Bịt mắt 

bắt dê  

*HĐ2: Bé làm gì khi 

người thân bị ốm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT21)  

*HĐ1. TC: kể đủ 3 

thứ 

*HĐ2. Nghe truyện: 

Món quà của cô  

*HĐ3. Chơi tự chọn. 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: Mát xa tình 

bạn 

*HĐ2: Trò chuyện 

về 4 nhóm thực 

phẩm 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1:TC: Bịt mắt 

bắt dê 

*HĐ2: Làm bài tập 

tô chữ Ơ 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

MT21, 

MT70, 

MT59, 

MT91, 

MT85 

T3 

*HĐ1:TC: Chi chi 

chành chành 

*HĐ2: Làm bài tập 

tô chữ ô 

*HĐ1. TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ 2: Dạy bé kỹ 

năng quét nhà. 

*HĐ1: Trò chơi: Nu 

na nu nống 

*HĐ2: Ôn bài hát: 

Cháu yêu bà 

*HĐ1; TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

*HĐ2: Dạy bé kỹ 

năng nói vừa, nói đủ 



*HĐ3:Chơi tự chọn 

(MT70)  

*HĐ 3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày.  

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.  

nghe 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.  

T4 

*HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng. 

*HĐ2: Đọc bài ca 

dao: Anh em nào 

phải người xa 

*HĐ3: Chơi tự chọn. 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT59)  

*HĐ1. TC: Xí xí bọ 

khoai 

*HĐ2. Những đồ 

dùng dụng cụ trong 

gia đình gây nguy 

hiểm với bé 

*HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1. TC: Tập tầm 

vông 

*HĐ2. Nghe truyện: 

Cô gái quàng khăn 

đỏ  

*HĐ3. Chơi tự chọn. 

*HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày  

*HĐ1: TC: Xí xí bọ 

khoai 

*HĐ2: Số điện thoại 

người thân của bé 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.  

T5 

*HĐ 1: TC: Mát xa 

tình bạn 

*HĐ 2: Vận động 

bài hát” Gia đình 

Gấu” 

*HĐ 3: Chơi tự 

chọn: 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT91)  

* HĐ1. TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2. Cách sử 

dụng đồ điện trong 

gia đình 

* HĐ3. Chơi tự chọn  

*HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

*HĐ2: Làm bài tập 

trong vở BLQVT ( 

Trang số 6) 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.  

*HĐ1: TC: 5 con 

cua đá 

*HĐ2: Bé giao tiếp 

đúng cách với người 

lớn 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày.  

T6 

*HĐ1: TC: Gieo hạt 

*HĐ2. Bé nghe hiểu 

một số từ tiếng anh 

về người thân trong 

gia đình 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

*HĐ1. TC: Đua rết 

*HĐ 2 : Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

*HĐ1. TC: Thi xem 

đội nào nhanh 

*HĐ 2 : Lao động vệ 

sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

*HĐ 1: TC: Mát xa 

tình bạn 

*HĐ 2: Ngày hội 

tổng kết chủ đề 

*HĐ 3: Chơi tự chọn  

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  



cuối ngày- cuối tuần 

(MT85)  

Chủ đề - Sự kiện  
Các thành viên trong 

gia đình bé  

Đồ dùng trong gia 

đình  

Các món ăn trong gia 

đình  
Nhu cầu của gia đình   

LỚP 4 tuổi B  

TÊN GIÁO VIÊN: TRỊNH THỊ YẾN- NGUYỄN THỊ ĐỨC 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ, thể dục sáng 
Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Đón trẻ  

Thể dục sáng  

Trò chuyện 

Trò chuyện - Các 

thành viên trong gia 

đình bé (MT21)  

Trò chuyện - Đồ 

dùng trong gia đình  

Trò chuyện - Các 

món ăn trong gia 

đình  

Trò chuyện - Nhu 

cầu của người thân  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Bật xa 40 cm 

TCVĐ: Lăn bóng 

(MT2)  

Vận động 

Bò chui qua cổng 

TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ (MT5)  

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

TCVĐ: Cắm cờ 

(MT3)  

Vận động 

Chuyền, bắt bóng 

qua đầu 

TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh (MT4)  

T3 

Khám phá 

KPXH: Trò chuyện 

về ba mẹ và những 

người thân trong gia 

đình (MT43)  

Làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt, 

tạo sự bằng nhau 

trong phạm vi 3 

(MT32)  

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: “Cả 

nhà thương nhau” 

NDKH: + Trò chơi: 

“Vòng tròn giai 

điệu” 

+ Nghe hát: “Gia 

Làm quen với toán 

Số lượng, số thứ tự 

trong phạm vi 3  



đình nhỏ hạnh phúc 

to”  

T4 

Văn học 

Truyện: Sự tích hoa 

cúc trắng (Đa số trẻ 

chưa biết) (MT54)  

Khám phá 

Đồ dùng trong gia 

đình bé  

Khám phá 

Nhu cầu ăn uống 

trong gia đình bé  

Hoạt động tạo hình 

Cắt, dán ngôi nhà ( 

Mẫu)  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ người thân trong 

gia đình (ĐT) 

(MT96)  

Văn học 

Truyện "Chiếc ấm 

sành nở hoa" (Đa số 

trẻ chưa biết)  

Làm quen với toán 

Tách, gộp trong 

phạm vi 3  

Văn học 

Truyện: Gấu con 

chia quà (Đa số trẻ 

chưa biết)  

T6 

Âm nhạc 

- NDTT: DVĐ: 

Cháu yêu bà 

- NDKH: + Nghe: 

Ba ngọn nến lung 

linh 

+ TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

Steam 

TH: Thiết kế bưu 

thiếp tặng cô  

Hoạt động tạo hình 

TH: Nặn các loại 

bánh (đề tài)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ 

cuối chủ đề  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

HĐ1: TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

HĐ2: Những người 

thân trong gia đình 

bé 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT72)  

HĐ1: TCVĐ: Thi 

xem đội nào nhanh 

HĐ2: Đồ dùng gia 

đình bé 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Về 

đúng nhà 

HĐ2:Tết dây hoa 

trang trí nhà 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Về 

đúng địa chỉ 

HĐ2: Sự quan tâm 

của bé với người 

thân 

HĐ3: Chơi tự do  

T3 
HĐ1: TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

HĐ1: TCVĐ: Cua 

cắp 

HĐ1: TCVĐ: Vỗ cái 

tay lên đi 

HĐ1: TCVĐ: Thi 

xem ai nhanh  



HĐ2: Dạo chơi khu 

vườn của bé 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ2: Chơi với sỏi 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ2: Dạy trẻ lễ 

phép với người lớn 

tuổi 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ2: Bé gieo rau 

mầm (5E) 

HĐ3: Chơi tự do  

T4 

HĐ1: TCVĐ: Đua 

rết 

HĐ2: Thí nghiệm: 

Hạt tiêu chạy trốn 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

HĐ1: TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

HĐ2: Một số quy 

định trong gia đình 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: 

Chuyền chai nước 

HĐ2:Thí nghiệm cốc 

nước úp ngược (5E) 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Thi 

xem đội nào nhanh 

HĐ2: Thí nghiệm: 

Bong bóng xà phòng 

(5E) 

HĐ3: Chơi tự do  

T5 

HĐ1: TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ sức 

khoẻ bản thân 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

HĐ1:TCVĐ: Đong 

nước 

HĐ2: Thí nghiệm: 

Túi nước kỳ ảo(5E) 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1:TCVĐ: Cướp 

cờ 

HĐ2: Trò chuyện về 

4 nhóm thực phẩm 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

HĐ2: Xếp đồ dùng 

bằng sỏi 

HĐ3: Chơi tự do  

T6 

HĐ1: TCVĐ: Nhảy 

vào nhảy ra 

HĐ2: Nghe âm 

thanh cuộc sống 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: Ồ sao 

bé không lắc 

HĐ2: Trò chuyện về 

ngày 20/11 - Ngày 

nhà giáo Việt Nam 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TCVĐ: 

Chuyển tranh 

HĐ2: Nhà tạo mẫu 

tóc 

HĐ3: Chơi tự do  

HĐ1: TC: Thi xem 

đội nào nhanh  

HĐ2: Vắt nước cam 

HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động góc - Các 

thành viên trong gia 

đình bé  

Hoạt động góc - Đồ 

dùng trong gia đình  

Hoạt động góc - Các 

món ăn trong gia 

đình  

Hoạt động góc - Nhu 

cầu của người thân  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh  



Hoạt động chiều 

T2 

HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

HĐ2: Kể chuyện 

sáng tạo: Mái ấm gia 

đình 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

HĐ2: Giải câu đố về 

các đồ dùng trong 

gia đình 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

HĐ2: Cảm xúc của 

bé 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Đồng hồ 

tích tắc 

HĐ2: Dạy trẻ sắp 

xếp đồ dùng cá nhân 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T3 

HĐ1: TC: Động và 

tượng 

HĐ2: Làm bài tập 

trong vở tạo hình 

(Trang 6) 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Đồng hồ  

HĐ2: Cách sử dụng 

đồ điện trong gia 

đình và những đồ 

dùng trong gia đình 

gây nguy hiểm với 

bé 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Đi siêu thị 

HĐ2: Bé làm sinh tố 

bơ 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Sáng ngủ 

dậy 

HĐ2: Những thói 

quen tốt trong ăn 

uống. 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T4 

HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

HĐ2: Địa chỉ gia 

đình, khả năng, sở 

thích của người thân 

bé 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: 5 con cua 

đá 

HĐ2: Làm quen 

truyện: Chiếc ấm 

sành nở hoa 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Vắt nước 

cam 

HĐ2: Làm bài tập 

trong vở tạo hình 

(Trang 8) 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

HĐ1: TC: Thả đỉa ba 

ba 

HĐ2: Làm quen 

truyện "Gấu con chia 

quà" 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T5 

HĐ1: TC: Rồng rắn 

HĐ2: Đọc đồng dao: 

Gánh gánh gồng 

HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

HĐ2: Dạy trẻ cách " 

HĐ1: TC: Làm theo 

tôi bảo 

HĐ2: Làm quen 

HĐ1: Thi xem ai 

nhanh 

HĐ2: Bé với các trò 



gồng 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

đọc" sách 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

truyện "Tích chu" 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

chơi dân gian 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày  

T6 

HĐ1: TC: 5 ngón tay 

xinh 

HĐ2: Làm quen bài 

hát: Family song 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

HĐ1: TC: Thượng 

đế cần 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

HĐ1: TC: Mát xa 

tình bạn 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

HĐ1: TC: Dung 

dăng dung dẻ 

HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày - tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Các thành viên trong 

gia đình bé  

Đồ dùng trong gia 

đình  

Các món ăn trong 

gia đình  
Nhu cầu của gia đình  

   

   

 
 

 

Lớp 4 tuổi C  

Tên giáo viên: ĐOÀN THỊ PHƯƠNG - PHẠM THỊ HỒNG TƯƠI 

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 
Đón trẻ (MT53)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  



Thể dục sáng. 

(MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện; CĐ Các 

thành viên trong gia 

đình bé (MT43)  

Trò chuện: CĐ đồ dùng 

trong gia đình bé 

(MT18)  

Trò chuyện : CĐ Các món 

ăn trong gia đình bé 

(MT10)  

Trò chuyện:CĐ Nhu cầu 

của người thân (MT53)  

Hoạt động 

học 

T2 

Kỹ năng sống 

Bé nói lời yêu 

thương (MT81)  

Vận động 

- TD: Bò chui qua cổng  

- TCVĐ: Mèo và him 

scẻ (MT5)  

Vận động 

Chuyền, bắt bóng qua đầu  

* TCVĐ: Thi đi nhanh 

(MT4)  

Vận động 

- Thể dục: Trèo lên 

xuống 5 gióng thang 

- TCVĐ: Kéo co (MT5)  

T3 

Hoạt động tạo hình 

Nặn cái cốc ( Mẫu) 

(MT98)  

Rèn kĩ năng 

Dạy trẻ kỹ năng xử lý 

khi điện giật (MT18)  

Kỹ năng sống 

Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh 

khi bị bắt cóc (MT21)  

Làm quen với toán 

Làm quen với toán:  

Tách gộp trong phạm vi 2  

T4 

Vận động 

TD: Đi thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 

(MT3)  

Văn học 

Truyện :Tích chu 

(MT54)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ vòng đeo cổ ( Đề tài) 

(MT96)  

Văn học 

Truyện: Cô bé quàng 

khăn đỏ  

T5 

Âm nhạc 

- NDC: Dạy vỗ tay 

theo nhịp bài “Cả 

nhà thương nhau” 

- NDKH: + NH: Ba 

ngọn nến lung linh  

+ Trò chơi: Nghe 

giai điệu đoán tên 

bài hát (MT91)  

Khám phá 

Đồ dùng sử dụng bằng 

điện trong gia đình bé. 

(MT18)  

Âm nhạc 

- NDC: Dạy VĐ múa minh 

họa: Múa cho mẹ xem 

- NDKH: + Nghe hát: Khúc 

hát ru của người mẹ trẻ 

+ TC: Nghe âm thanh đoán 

tên nhạc cụ (MT93)  

Âm nhạc 

- NDTT: DVĐ : Cháu 

yêu bà 

- NDKH: Nghe: Gia đình 

nhỏ hạnh phúc to 

TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát  

T6 
Steam Âm nhạc Làm quen với toán Steam 



Tạo hình: Làm bộ 

bàn ăn cho 6 người 

(MT100)  

- NDC: VĐ: Bé quét nhà 

- NDKH: Nghe: Bố là tất 

cả 

+ TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát (MT93)  

Nhận biết nhóm đôi tượng 

có số lượng là 3 (MT32)  

KPKH: Bé tìm hiểu về 

muối (MT11)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1: TC: Tìm ng-

ười nhà. 

* HĐ2: Cùng kể về 

người thân của bé. 

 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT72)  

* HĐ1: TC Kéo co  

* HĐ2: Xếp đồ dùng 

bằng sỏi. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT100)  

* HĐ!: TC: Chuyển hoa 

*HĐ2: Bé biết gì về ngày 

20/11 

* HĐ: Chơi tự do3  

* HĐ1: TC: Tìm đúng 

nhà 

* HĐ2: Địa chỉ nhà bé. 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT44)  

T3 

* HĐ1: TC: Tạo 

dáng 

* HĐ2: Dạy trẻ kỹ 

năng bảo vệ sức 

khỏe bản thân 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

* HD1: TC: Sóng biển 

* HĐ2: Dạy trẻ lễ phép 

với người lớn tuổi 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Dung dăng 

dung dẻ 

* HĐ2: Thăm quan nhà bếp 

của trường 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Chuyển 

nước  

* HĐ2: Thí nghiệm: 

Những viên kẹo sắc màu 

* HĐ3: Chơi tự do  

T4 

* HĐ1: TC: Nhảy 

nhanh tới đích 

* HĐ2: Vẽ người 

thân trong gia đình 

trên cát 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  

*HĐ1: TC: Ai nhanh 

nhất 

* HĐ2: Phân loại lá 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT26)  

* HĐ1: TC: Đua rết. 

* HĐ2: Tìm hiểu về 4 nhóm 

thực phẩm 

HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Trời nắng 

trời mưa 

* HĐ2: Bé cảm nhận thời 

tiết 

* HĐ3: Chơi tự do  

T5 

*HĐ1: TC " Rồng 

rắn lên mây" 

* HĐ2: Một số quy 

định trong gia đình 

* HĐ1. TC: Bóng bay 

* HĐ2: Bàn tay trong 

nước 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Bật qua suối 

nhỏ 

* HĐ2: Bé vắt nước cam 

* HĐ3: Chơi tự do (MT23)  

* HĐ1: TC: Nhặt lá cây 

* HĐ2: Xếp ngôi nhà từ 

lá cây 

* HĐ3: Chơi tự do  



* HĐ3: Chơi tự do 

(MT81)  

T6 

* HĐ1: TC: Về đúng 

địa chỉ  

* HĐ2: Sự quan tâm 

của bé với người 

thân trong gia đình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT43)  

* HĐ1: TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

* HĐ2: Đồ dùng gia 

đình bé 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT27)  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Bé nhổ cỏ 

* HĐ3: Chơi tự do  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Thí nghiệm: Hạt 

tiêu chạy trốn 

* HĐ3: Chơi tự do  

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động góc: Các 

thành viên trong gia 

đinh bé (MT85)  

Hoạt động góc: Đồ dùng 

trong gia đình bé 

(MT85)  

Hoạt động góc: Các mon ăn 

trong gia đình bé (MT64)  

Hoạt động góc: Nhu cầu 

của người thân (MT85)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh 

(MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

* HĐ1: TC : tập tầm 

vông  

* HĐ2: Bé làm gì 

khi người thân bị ốm 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT85)  

* HĐ1: TC: Nu na nu 

nống 

* HĐ2: Những đồ dùng 

dụng cụ trong gia đình 

nguy hiểm với bé. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT18)  

* HĐ1: TC; Thả đỉa ba ba 

* HĐ2: Làm quen câu 

chuyện: Gấu con chia quài 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

* HĐ: TC: Chóc cha 

chóc chách 

* HĐ2: Làm bài tập trong 

vở toán 

* HĐ3: Chơi tự chon 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày!  

T3 

* HĐ1: TC:Nu na nu 

nống  

*HĐ2: Day trẻ nhận 

biết được số điện 

thoại khẩn cấp 

113,114 

HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT35)  

* HĐ1: Trò chơi: Làm 

theo yêu cầu của cô 

* HĐ2: Làm lãng hoa 

tặng cô 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT49)  

* HĐ1: TC: Kéo cưa lừa sẻ 

* HĐ2: Làm quen VĐ múa 

minh họa: Múa cho mẹ xem 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT91)  

*HĐ1: TC: Con muỗi 

* HĐ2: Làm bài tập trong 

vởi chữ cái: Trang 3 

* HĐ3: Chơi tự chọn  



T4 

* HĐ1: TC: Kéo cưa 

lừa xẻ 

* HĐ2" Dạy bé kỹ 

năng tết tóc 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT7)  

* HĐ!: TC: Trời nắng 

trời mưa 

* HĐ2: Làm quen VĐ 

bài hát: Bé quét nhà 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT93)  

* HĐ1: TC: Mèo đuổi chuột 

* LHĐ2: Làm bài tập vở tạo 

hình: Vẽ tô màu người thân 

trong gia đình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối ngày 

(MT96)  

* HĐ1: TC: Gieo hạt  

* HĐ2: Dạy trẻ sắp xếp 

đồ dùng cá nhân 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T5 

* HĐ1: TC : Cướp 

cờ . 

* HĐ2: Dạy trẻ cách 

" đọc" sách 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

(MT64)  

* HĐ1: TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2: Làm bài tập 

trong vở toán: Ghép 

tương ứng 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ: Nêu gương cuối 

ngày (MT32)  

*HĐ1: TC: Rồng rắn 

* HĐ2: Làm bài tập trong 

vở toán: Phân biệt các hình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

* HĐ1 TC: Nhện giăng 

tơ 

* HĐ2: Giải câu đố trong 

chủ đề 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày  

T6 

* HĐ1: TC: Năm 

con cua đá 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

^ HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần 

(MT26)  

* HĐ1: TC: Lộn cầu 

vồng 

* HĐ2: Lao động vệ sinh 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

gương cuối ngày- Cuối 

tuần (MT26)  

* HĐ1: TC: Đua rết 

* HĐ2: Tìm hiểu về số điện 

thoại khẩn cấp: 113,114, 

115 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT35)  

* HĐT: TC Chi chi 

chành chành 

* HĐ2: Dạy trẻ cách mặc 

áo và cởi áo 

HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần  

                                                                        

Lớp 4 tuổi D 

Tên giáo viên: VŨ THỊ KIM OANH – NGUYỄN THỊ HUYỀN 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 



Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Đón trẻ (MT53)  

Thể dục sáng (MT1)  

Trò chuyện 

Trò chuyện( Các 

thành viên trong gia 

đình bé) (MT21)  

Trò chuyện( Đồ dùng 

trong gia đình) (MT53)  

Trò chuyện( Các món ăn 

trong gia đình) (MT53)  

Trò chuyện( Nhu cầu của 

gia đình) (MT53)  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Bật xa 40 cm 

TCVĐ: “Kéo co” 

(MT2)  

Vận động 

Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

TC: Chuyền bóng qua đầu 

(MT3)  

Vận động 

Chuyền, bắt bóng qua đầu  

* TCVĐ: Thi đi nhanh 

(MT4)  

Vận động 

* Bò chui qua cổng 

* TCVĐ:“Mèo và chim 

sẻ” (MT5)  

T3 

Văn học 

Truyện: Cô bé 

quàng khăn đỏ 

(MT54)  

Khám phá 

Đồ dùng sử dụng bằng 

điện trong gia đình bé 

(MT18)  

Làm quen với toán 

So sánh, thêm bớt, tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 

3 (MT32)  

Văn học 

Truyện: Qùa tặng mẹ 

(MT54)  

T4 

Steam 

TH: Dựng lều chóp 

(MT96)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ vòng đeo cổ ( Đề tài) 

(MT96)  

Steam 

Tạo hình: Bé làm tranh 

tặng cô ( ý thích) 

(MT100)  

Làm quen với toán 

So sánh chiều dài của 3 

đối tượng (MT37)  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Nặn hình người ( 

ĐT) (MT98)  

Steam 

TH: Bé làm tủ treo quần 

áo (MT53)  

Khám phá 

Nhu cầu ăn uống trong 

gia đình bé (MT10)  

Khám phá 

KPKH: Ngôi nhà thân 

yêu của bé (MT53)  

T6 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: “Cả 

nhà thương nhau” 

NDKH: + Trò chơi: 

“Vòng tròn giai 

Âm nhạc 

- NDC: VĐ: Bé quét nhà 

- NDKH: Nghe: Bố là tất 

cả 

Văn học 

Truyện: Tích chu ( Kể 

chuyện sáng tạo) (MT54)  

Âm nhạc 

Sinh hoạt văn nghệ cuối 

chủ đề (MT93)  



điệu” 

+ Nghe hát: “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc 

to” (MT93)  

+ TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát (MT91)  

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

* HĐ1: TC : Đua rết 

* HĐ2: Tạo dáng 

người thân gia đình 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

* HĐ1: TC: Sóng biển 

* HĐ2: Trò chuyện về đồ 

dùng trong gia đình 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT27)  

* HĐ1: TC: Tìm bạn kết 

đôi 

*HĐ2: Gia đình của bé 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT43)  

*HĐ 1 : TC Mèo đuổi 

chuột 

*HĐ2 : Thí nghiệm 

nhuộm màu giấy 

* HĐ3 Chơi tự do: 

(MT23)  

T3 

* HĐ1: TC: Chuyền 

bóng bằng chân 

* HĐ2: Thí nghiệm 

thổi bóng bay bằng 

Bakink soda 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1: TC: Đội nào 

nhanh hơn 

*HĐ 2: Vẽ một số đồ 

dùng trong gia đình  

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT96)  

*HĐ1: TC :Nhảy lò cò 

*HĐ2. Trò chuyện về 

ngày 20/11 - Ngày nhà 

giáo Việt Nam 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT49)  

*HĐ1: TC: Tạo dáng 

*HĐ2: Dạy trẻ kỹ năng 

bảo vệ sức khỏe bản thân 

*HĐ3: Chơi tự do: 

(MT53)  

T4 

*HĐ1:TC: Người tôi 

yêu tôi thương 

*HĐ2: Người thân 

trong gia đình bé 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT72)  

*HĐ1: TC" Rồng rắn" 

*HĐ2: Một số quy định 

trong gia đình 

*HĐ 3. Chơi tự do 

(MT81)  

*HĐ 1. TC: Tìm người 

nhà 

*HĐ2: Thí nghiệm những 

viên kẹo màu sắc. 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT23)  

* HĐ1: TC: Rồng rắn 

* HĐ2: Trò chuyện ngôi 

nhà xung quanh trường 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

T5 

HĐ1: TC: chuyển 

thạch 

HĐ2: Thí nghiệm: 

Làm thạch 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

* HĐ1. TC: Bóng bay 

* HĐ2.Số điện thoại nhà 

bé. 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT35)  

* HĐ1. TC: Thi xem đội 

nào nhanh  

* HĐ2: Vắt nước cam 

* HĐ3: Chơi tự do: 

(MT23)  

* HĐ1. TC: Cua cắp 

* HĐ2. Sáng tạo đồ dùng 

từ những chiếc lá 

* HĐ3. Chơi tự do 

(MT85)  



T6 

* HĐ1: TC: Bắt vịt 

trên cạn. 

* HĐ2: Địa chỉ nhà 

bé 

* HĐ3: Chơi tự do 

(MT44)  

*HĐ 1:TC: tìm về đúng 

nhà 

*HĐ 2: Tết dây hoa trang 

trí nhà 

* HĐ3: Chơi tự do. 

(MT7)  

* HĐ1: TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

*HĐ2: Dạo chơi khu 

vườn của bé 

*HĐ3: Chơi tự do 

(MT53)  

*HĐ1: TC: Kéo co 

* HĐ2: Bé dự báo thời 

tiết 

HĐ3: Chơi tự do 

(MT23)  

Hoạt động chơi 

góc 

Hoạt động góc( Các 

thành viên trong gia 

đình bé) (MT26)  

Hoạt động góc(Đồ dùng 

trong gia đình) (MT85)  

Hoạt động góc(Các món 

ăn trong gia đình 

) (MT85)  

Hoạt động góc(Nhu cầu 

của người thân) (MT85)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Hoạt động ăn ngủ, 

vệ sinh (MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh 

(MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh 

(MT16)  

Hoạt động ăn ngủ, vệ 

sinh (MT16)  

Hoạt động 

chiều 

T2 

* HĐ1. TC: Tập tầm 

vông. 

* HĐ2: Đọc đồng 

dao: ”Công cha như 

núi Thái Sơn” 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn:  

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày. (MT59)  

* HĐ1. TC: Đồng hồ tích 

tắc 

* HĐ2. Dạy trẻ sắp xếp đồ 

dùng cá nhân 

* HĐ 3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày. (MT53)  

* HĐ1: TC: Đi siêu thị  

* HĐ2: Làm quen với 

quy trình làm món sinh tố 

bơ. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày. (MT11)  

*HĐ1:TC: Bóng tròn to 

*HĐ2: Làm bài tập trong 

vở tạo hình 

*HĐ3:Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  

T3 

* HĐ1:TC: Tập tầm 

vông 

* HĐ2: LBT trong 

vở LQVT: Số lượng 

3 

* HĐ3: Chơi tự 

chọn 

* HĐ4. Nêu gương 

cuối ngày (MT32)  

* HĐ1: TC: Đồng hồ 

*HĐ 2. Những đồ dùng 

trong gia đình gây nguy 

hiểm với bé 

* HĐ3: Chơi tự chọn  

*HĐ4. Nêu gương cuôi 

ngày (MT53)  

* HĐ1: TC:Tập tầm vông 

* HĐ2: LBT trong vở chữ 

cái tô chữ Ô,Ơ 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT70)  

* HĐ1: TC: Sáng ngủ 

dậy 

* HĐ2: Những thói quen 

tốt trong ăn uống. 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT53)  



T4 

*HĐ1 : TC : Bịt mắt 

bắt dê. 

*HĐ2: Bé xem, đọc 

sách trong chủ đề 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT64)  

* HĐ1:TC: Trời nắng trời 

mưa 

* HĐ2: Làm quen VĐ bài 

hát: Bé quét nhà 

* HĐ3. Chơi tự chọn 

*HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

* HĐ1: TC: Chi chi 

chành chành 

* HĐ2: LQ truyện" Tích 

chu" 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

*HĐ1. TC: Tập tầm 

vông 

*HĐ2. Nghe truyện: Qùa 

tặng mẹ  

*HĐ3. Chơi tự chọn 

* HĐ4. Nêu gương cuối 

ngày (MT54)  

T5 

* HĐ1. Thi xem ai 

nhanh 

* HĐ2: Bé với các 

trò chơi dân gian 

* HĐ3:Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày (MT85)  

*HĐ1. TC: Kéo cưa lừa 

xẻ 

* HĐ 2: Dạy bé kỹ năng 

quét nhà. 

* HĐ 3. Chơi tự chọn 

* HĐ 4. Nêu gương cuối 

ngày. (MT53)  

* HĐ1: TC: Ngón tay 

nhúc nhích 

* HĐ 2: Nhận biết một số 

món ăn quen thuộc 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

* HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT10)  

* HĐ1: TC: Mèo đuổi 

chuột 

* HĐ2: Làm bài tập vở 

tạo hình: Vẽ tô màu 

người thân trong gia đình 

* HĐ3: Chơi tự chọn 

HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày (MT96)  

T6 

* HĐ1:TC: Dung 

dăng dung dẻ 

* HĐ2: Lao động vệ 

sinh 

* HĐ3. Chơi tự 

chọn 

* HĐ4: Nêu gương 

cuối ngày- tuần 

(MT53)  

*HĐ1: TC: vui khỏe 

*HĐ2: So sánh chiều rộng 

của 3 đối tươngj 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT37)  

*HĐ1: TC: Lộn cầu vồng 

*HĐ2: Lao động vệ sinh 

*HĐ3: Chơi tự chọn 

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT53)  

*HĐ 1: TC: Vỗ cái tay 

lên đi 

*HĐ 2: Ngày hội tổng 

kết chủ đề 

*HĐ 3: Chơi tự chọn  

*HĐ4: Nêu gương cuối 

ngày - tuần (MT53)  

 

 

 


